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· Kinh tế thế giới được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2016 
· Giá dầu và giá hàng hóa thế giới bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại
· Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong những tháng đầu năm 2016 tiếp đà phục hồi, song đang có gia tốc chậm lại. Nguyên nhân là tổng cầu quý I/2016 tăng chậm hơn so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ số sản xuất công nghiệp cũng tăng thấp hơn so với mức cùng kỳ năm trước.
· Lạm phát tháng 3 so với tháng 2 tăng cao nhất trong 5 năm ở lại đây chủ yếu do tăng giá dịch vụ y tế và giáo dục, không phải do yếu tố chi phí đẩy
· Thu ngân sách Nhà nước gặp khó khăn do giá dầu giảm
· Thị trường tiền tệ-ngân hàng: (i) Lãi suất liên ngân hàng quý I/2016 cao hơn so với cùng kỳ 2015; (ii) Lãi suất huy động ngắn hạn biến động nhẹ ở kỳ hạn 6-12 tháng. Mặt bằng lãi suất huy động chủ yếu tăng mạnh ở các kỳ hạn dài trên 12 tháng; (iii) Thị trường ngoại hối trong nước ổn định. Tỷ giá kỳ hạn NDF và CDS của VND tiếp tục xu hướng giảm cho thấy niềm tin vào đồng Việt Nam 
· Thị trường cổ phiếu-trái phiếu: (i) Thị trường cổ phiếu tiếp tục diễn biến tích cực trong tháng 3 nhờ kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết cải thiện; (ii) Tỷ lệ trúng thầu TPCP tháng 3/2016 giảm mạnh so với tháng 2


I. KINH TẾ THẾ GIỚI 
1. Tăng trưởng kinh tế
				Mỹ, kinh tế tiếp tục có những diễn biến lạc quan, song chưa đạt được như kỳ vọng. Chỉ số PMI tháng 3 tăng nhẹ lên  mức 51,4 điểm so với mức 51,3 điểm trong tháng trước. Số nhà được khởi công xây dựng trong tháng 2 tăng 5,2%[footnoteRef:1] mức cao nhất trong năm tháng trở lại đây. Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm xuống còn 4,9% trong 2 tháng đầu năm (từ mức 5% trong 3 tháng cuối năm 2015). Lạm phát cơ bản tiếp tục xu hướng tăng kể từ cuối năm 2015 và đạt mức 2,3% trong tháng 2/2016, là mức lạm phát cơ bản cao nhất kể từ tháng 5/2012. Những dấu hiệu tích cực này đã khiến Mỹ nâng dự báo tăng trưởng GDP quý I/2016 lên 2% (quý IV/2015 tăng 1%).  [1:  Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ.] 

Châu Âu, hoạt động tiêu dùng không mấy khả quan khi doanh số bán lẻ hàng hóa tháng 1 chỉ tăng 2% so với cùng kỳ (tháng 12/2015 tăng 2,1%). Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 10,3% trong tháng 1, thấp hơn mức 10,4% của tháng 12/2015. Lạm phát tháng 2 đã quay đầu giảm 0,2% so với cùng kỳ (đây là lần đầu tiên trong 5 tháng lạm phát có mức tăng âm). Chỉ số PMI trong tháng 3 ở mức 51,4 điểm, tăng nhẹ so với mức 51,2 điểm của tháng trước, cao hơn so với kỳ vọng 51,3 điểm của thị trường . 
Nhật Bản, trong bối cảnh giá dầu đi xuống dẫn đến giá trị nhập khẩu giảm, cán cân thương mại của Nhật đạt thặng dư 242,77 triệu USD, so với mức thâm hụt 575,98 triệu USD trong tháng trước. Chỉ số PMI trong tháng 3 ở mức 49,1 điểm, giảm nhẹ so với mức 50,1 điểm của tháng 2 và là mức thấp nhất từ tháng 6/2015. 
Trung Quốc, kinh tế tiếp tục xấu đi ở cả khu vực sản xuất và dịch vụ. Chỉ số PMI tháng 2 ở mức 48 điểm, giảm 0,4 điểm so với tháng trước, và là tháng thứ 11 liên tiếp ở mức dưới ngưỡng 50 điểm. Lạm phát tháng 2 của nước này là 2,3%[footnoteRef:2], cao hơn mức dự đoán 1,9%; đây là tốc độ lạm phát cao nhất kể từ tháng 7/2014 đến nay do giá lương thực thực phẩm tăng 7,3%. Xuất khẩu giảm với tốc độ nhanh nhất trong hơn 6 năm qua, còn nhập khẩu ghi nhận tháng thứ 16 liên tiếp sụt giảm.  [2:  Theo số liệu của Tổng cục thống kê Trung Quốc.] 

2. Chính sách tiền tệ
 Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục[footnoteRef:3] nhằm thúc đẩy nền kinh tế của Khu vực Eurozone và giảm thiểu tác động của chính sách lãi suất âm lên hệ thống ngân hàng. ECB cũng thông báo sẽ chi thêm hàng chục tỉ Euro để phục hồi nền kinh tế yếu kém kéo dài của Eurozone.  [3:  ECB đã giảm lãi suất tái cấp vốn từ 0,05% xuống 0%, lãi suất cho vay thanh khoản cũng giảm từ 0,3% xuống còn 0,25%, trong khi lãi tiền gửi ngân hàng đã giảm từ âm 0,3% xuống âm 0,4%. ] 

Quan ngại về tốc độ tăng trưởng chậm tại Châu Âu, Trung Quốc và các nền kinh tế đang nổi, cũng như lo ngại những tín hiệu tích cực từ thị trường chứng khoán, việc làm của nền kinh tế Mỹ chưa đủ để chống đỡ trước những rủi ro suy giảm kinh tế và bất ổn tài chính toàn cầu, Fed giữ nguyên lãi suất trong thời điểm hiện tại và tuyên bố sẽ nâng lãi suất nếu nền kinh tế Mỹ được giữ ổn định. Fed vẫn dự kiến sẽ nâng lãi suất 2 lần từ nay đến cuối năm, mỗi lần nâng 0,25%, đồng thời dự báo lãi suất liên bang sẽ ở mức 1,875% vào cuối năm 2017, giảm so với mức 2,375% được dự báo vào cuối tháng 12/2015. Fed cũng hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong năm 2016 xuống 2,2%, thấp hơn 0,2% so với dự báo đưa ra hồi tháng 12/2015. 
3. Giá hàng hóa thế giới
Giá dầu thế giới cũng có dấu hiệu biến phục hồi. Tính đến 21/03/2016, giá dầu trên thị trường New York đã tăng 18,5% so với đầu tháng 2/2016 và 13% so với đầu năm 2016 [footnoteRef:4]. Tuy nhiên, theo dự báo của cơ quan năng lượng Hoa Kỳ (EIA) giá dầu sẽ vẫn dưới 40 USD/thùng cho đến cuối năm 2016. [4:  Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA)] 

Giá hàng hóa trên thị trường thế giới đồng loạt khởi sắc. Giá kim loại tăng mạnh nhất, ở mức 4,53% so với tháng trước; tiếp đến là giá năng lượng tăng 1,98%; giá lương thực tăng 1,89%; giá nông sản tăng 1,2% và giá nguyên liệu thô tăng 0,67%. 
Bảng 1: Tốc độ tăng giá một số hàng hóa cơ bản so với tháng trước (%)
	 
	Năng lượng 
	Nông sản
	Lương thực
	Nguyên liệu thô
	Kim loại

	T9/2015
	0.51
	-2.05
	-1.93
	-2.04
	1.28

	T10/2015
	0
	1.05
	1.62
	-0.24
	-1.89

	T11/2015
	-7.54
	-0.92
	-1.71
	-0.37
	-6.91

	T12/2015
	-13.41
	-0.7
	-0.7
	-0.49
	-2.59

	T1/2016
	-15.27
	-2.34
	-1.17
	-1.98
	-2.13

	T2/2016
	1.98
	1.2
	1.89
	0.76
	4.53


Nguồn: WB


II.  KINH TẾ VIỆT NAM
1. Tăng trưởng tiếp tục đà phục hồi song gia tốc chậm lại 
	· Tăng trưởng GDP trong những tháng đầu năm 2016 tiếp đà phục hồi do sự cải thiện của tổng cầu, song mức độ cải thiện thấp hơn năm 2015 (gia tốc tăng trưởng chậm lại).  Biểu hiện:

	Tăng trưởng quý 2011-2015, % tăng GDP giá cố định so cùng kỳ (%)

Nguồn: UBGSTCQG

	-  Cầu tiêu dùng cải thiện ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 năm 2016 sau khi loại trừ yếu tố giá tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 10,7%  của cùng kỳ năm 2015.
	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ tiêu dùng các tháng 2 từ 2011-2016 
(% tăng so cùng kỳ, loại trừ yếu tố giá)

Nguồn: TCTK

	· Nhập khẩu hàng hóa giảm so với cùng kỳ năm trước  
Kim ngạch xuất khẩu trong những tháng đầu năm tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước (2 tháng đầu năm đạt 23,7 tỷ USD). Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2015 (2 tháng đầu năm đạt 22,8 tỷ USD). Tính chung 2 tháng đầu năm, cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư 865 triệu USD (cùng kỳ năm 2015 thâm hụt 61 triệu USD). 
Khu vực kinh tế FDI tiếp tục là đầu tàu trong hoạt động xuất nhập khẩu khi chiếm tới 66% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước và xuất siêu 2,9 tỷ USD, góp phần bù đắp cho khu vực kinh tế trong nước (nhập siêu gần 2,1 tỷ USD). Các nhóm hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nước giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước: máy móc thiết bị giảm 13,6%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép giảm 9,6%; xăng dầu giảm 33,8%. 
	
Một số mặt hàng sụt giảm mạnh so với cùng kỳ trong 2 tháng đầu năm 2016 (%)

Nguồn. TCTK
Cơ cấu đóng góp của các khu vực kinh tế 2 tháng đầu năm 2016 (tỷ USD)

Nguồn. TCTK


2. Lạm phát và lạm phát cơ bản có xu hướng hội tụ
	Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 1,69% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,57% so với tháng 2. CPI tháng 3 so với tháng trước tăng ở mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây không phải do chi phí đẩy mà chủ yếu do tăng giá của nhóm dịch vụ y tế và giáo dục (y tế tăng: 24,34%; giáo dục tăng: 0,66% so với tháng trước). Tuy nhiên, lạm phát cơ bản 3 tháng đầu năm vẫn duy trì ở mức thấp, tăng 1,76% thấp hơn mức 2,31% của cùng kỳ năm 2015. 
	Lạm phát và lạm phát cơ bản
 T2/2014-T2/2016 so với cùng kỳ (%)

Nguồn: TCTK


Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giai đoạn 2007-2016
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	CPI tháng 3 so với tháng trước 
	-0,22
	2,99
	-0,17
	0,75
	2,17
	0,16
	-0,19
	-0,44
	0,15
	0,57

	CPI tháng 3 so với cùng kỳ năm trước 
	6,8
	19,39
	11,25
	9,46
	13,89
	14,15
	6,64
	4,39
	0,93
	1,69


Nguồn: TCTK
3.	Thu ngân sách Nhà nước gặp khó khăn do giá dầu giảm 
	·  Tiến độ thu từ dầu thô và thu cân đối từ hoạt động XNK đạt thấp. Cụ thể, tính đến 15/3, thu từ dầu thô và thu cân đối từ hoạt động XNK chỉ đạt 13,3% và 13,2% so với dự toán (cùng kỳ năm 2015 tương ứng là 15,1% và 16,8%) chủ yếu do giá dầu giá dầu thô và các sản phẩm hóa dầu xuất nhập khẩu giảm mạnh. Tuy nhiên, do tiến độ thu nội địa vẫn duy trì ổn định (đạt 19,4% dự toán) nên tổng thu cân đối NSNN đạt 182,4 nghìn tỷ đồng, bằng 18% dự toán năm, tăng nhẹ (1%) so với cùng kỳ 2015.
	Thu NSNN lũy kế đến tháng 15/03/2016, %
 
Nguồn: BTC


· Thu từ khu vực DNNN đạt thấp so với dự toán (12,4%) và giảm mạnh (30%) so cùng kỳ 2015 do: (i) giảm thu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất khi giá dầu giảm, (ii) giảm thu từ cổ tức và lợi nhận còn lại. Khoản giảm thu này đã được bù đắp do tăng thu ở khu vực DN FDI và khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh (tăng tương ứng 18% và 29,8% so với cùng kỳ năm trước) nên thu từ khu vực sản xuất kinh doanh vẫn đảm bảo tiến độ khi đạt 102,8 nghìn tỷ đồng, bằng 18,4% dự toán, tương đương cùng kỳ 2015 (102,7 nghìn tỷ đồng).
III. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ 
1. Thị trường tiền tệ - ngân hàng
	· Thanh khoản của hệ thống ngân hàng đầu tháng 3 căng thẳng hơn so với tháng 2 nhưng đã dần hạ nhiệt kể từ trung tuần tháng 3. Cụ thể, lãi suất O/N bình quân từ ngày 04-11/3 tăng 2,36 điểm % và khối lượng giao dịch qua đêm bình quân ngày tăng 34% so với giai đoạn từ 23/2-3/3[footnoteRef:5]. Từ 12/3, lãi suất O/N bình quân giảm nhẹ 0,2 điểm %, xuống còn 4,13%, thấp hơn 1% so với đợt trước Tết Nguyên Đán.  [5:  Lãi suất ON bình quân và khối lượng giao dịch bình quân từ 4-11/3 là 4,33% và 10.250 tỷ đồng, trong khi từ 23/2-3/3 lần lượt là 1.97% và 7.510 tỷ đồng.] 

	Thị trường Liên Ngân hàng (tỷ VND)

Nguồn: UBGSTCQG tổng hợp

	Nhìn chung, lãi suất liên ngân hàng quý I/2016 cao hơn so với cùng kỳ 2015; Lãi suất huy động ngắn hạn biến động nhẹ ở kỳ hạn 6-12 tháng. Mặt bằng lãi suất huy động chủ yếu tăng mạnh ở các kỳ hạn dài trên 12 tháng (phổ biến 7% - 8%/năm)[footnoteRef:6]. [6:  Lãi suất huy động dưới 6 tháng khoảng 4,5 – 5,5%/năm, 6 đến 12 tháng là 5,4% -6,8%/năm và trên 12 tháng phổ biến 7-8%/năm] 

Nguyên nhân chủ yếu của đợt tăng lãi suất kỳ dài hạn do: (i) Tín dụng trung dài hạn năm 2015 tăng trên 30% đặt ra nhu cầu cần cơ cấu lại nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng thương mại; (ii) các ngân hàng thương mại tăng tỷ trọng huy động vốn trung dài hạn nhiều hơn nhằm đón đầu trước quy định về tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn sẽ giảm từ 60% xuống 40% theo dự thảo sửa đổi Thông tư 36 của NHNN. 
	Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn O/N và 6 tháng (Quý I 2015-2016) (%/năm)

Nguồn: UBGSTCQG tổng hợp



Dự đoán trong năm 2016, lãi suất sẽ tăng thêm khoảng 1 điểm % so với năm 2015 do: (i) lạm phát năm 2016 cao hơn năm 2015; (ii) nhu cầu tăng vốn huy động của hệ thống TCTD (do vốn huy động những tháng đầu năm tăng trưởng chậm hơn tín dụng); (iii) tăng vốn huy động kỳ dài hạn nhằm đáp ứng quy định của Thông tư 36 sửa đổi. Tuy nhiên, lãi suất cho vay sẽ vẫn trong mức kiểm soát để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
	· Thị trường ngoại hối ổn định. Tỷ giá VND/USD tại các NHTM vẫn được giữ ổn định trong biên độ trên của tỷ giá trung tâm do NHNN đưa ra, dao động quanh mức 22.200 - 22.500 VND/USD. Tỷ giá kỳ hạn NDF tháng 3/2016 không có sự thay đổi so với tháng trước và chỉ số CDS tiếp tục có xu hướng giảm cho thấy niềm tin vào đồng Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài. Nguyên nhân: (i) việc FED thực hiện thận trọng việc tăng lãi suất và đồng NDT trong quý I/2016 không biến động nhiều giúp làm giảm áp lực tỷ giá; (ii) Tỷ giá trung tâm được NHNN áp dụng từ đầu năm 2016 có biến động hai chiều (tăng/giảm) bám sát diễn biến cung cầu ngoại tệ trong nước và quốc tế hạn chế việc tỷ giá bị điều chỉnh đột ngột, giúp loại bỏ tâm lý găm giữ, đầu cơ ngoại tệ. 
	
Tỷ giá USD/VND
Nguồn: UBGSTCQG tổng hợp

	NDF USD/VND các kỳ hạn
Nguồn: UBGSTCQG tổng hợp
	Chỉ số CDS TPCP các kỳ hạn
Nguồn: UBGSTCQG tổng hợp



2. Thị trường cổ phiếu – trái phiếu
· Thị trường cổ phiếu tiếp tục diễn biến tích cực trong tháng 3 nhờ kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết cải thiện, các công ty lớn chuẩn bị nới room cho khối ngoại và giá dầu hồi phục. Chỉ số VN Index ngày 23/3 đóng cửa tại 574,7 điểm tăng 2,7% so với cuối tháng 2 và tăng 11,9% so với mức đáy trong quý 1 (514 điểm). Tuy nhiên VN Index vẫn chưa vượt qua ngưỡng kháng cự 580 điểm. Nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang trạng thái mua ròng, đạt 622 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết từ đầu tháng 3.
Mua/bán ròng của khối ngoại theo tháng (tỷ đồng)

                                                                    Nguồn: HNX, HSX
· Tỷ lệ trúng thầu TPCP tháng 3/2016 giảm so với tháng trước
	Trong tháng 3/2016, tỷ lệ trúng thầu TPCP phát hành qua Kho bạc Nhà nước chỉ đạt 76,2%, giảm mạnh so với mức 96,6% của tháng 2. Lũy kế đến 23/3, tổng khối lượng phát hành TPCP đạt 68,04 nghìn tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch phát hành quý I và 31% kế hoạch năm. Lãi suất trúng thầu có xu hướng tăng nhẹ ở kỳ hạn ngắn và giữ nguyên ở kỳ hạn dài. Nguyên nhân do: (i) các ngân hàng cho vay các dự án bất động sản dài hạn nên giảm đầu tư vào TPCP, (ii) giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn theo thông tư 36. 
	Tỷ lệ trúng thầu/gọi thầu TPCP (%)

Nguồn: HNX, UBGSTCQG tổng hợp



ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA
T2/11	T2/12	T2/13	T2/14	T2/15	T2/16	10.200000000000001	4.4000000000000004	3.6	6.2	10.7	8.3000000000000007	

Xuất khẩu	
Dầu thô	Than đá	Cao su	Hạt tiêu	Sắt thép	Máy móc thiết bị	NPL dệt, may, giày dép	Phương tiện vận tải khác	Thức ăn gia súc	Xăng dầu	-63	-87.9	-21.799999999999986	-21.099999999999987	-21.299999999999986	Nhập khẩu	
Dầu thô	Than đá	Cao su	Hạt tiêu	Sắt thép	Máy móc thiết bị	NPL dệt, may, giày dép	Phương tiện vận tải khác	Thức ăn gia súc	Xăng dầu	-13.600000000000001	-9.6000000000000014	-81.599999999999994	-14.900000000000006	-33.800000000000004	


Xuất khẩu	
KV FDI	KV trong nước	16.5	7.1	Nhập khẩu	
KV FDI	KV trong nước	13.6	9.2000000000000011	

Lạm phát tổng thể	T3/14	T4/14	T5/14	T6/14	T7/14	T8/14	T9/14	T10/14	T11/14	T12/14	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T6/15	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	T1/16	T2/16	T3/16	4.3861509247230543	4.4500000000000028	4.7199999999999989	4.9800000000000075	4.9400000000000004	4.3100000000000005	3.6200000000000045	3.2300000000000035	2.5999999999999943	1.8400000000000041	0.93999999999999773	0.34000000000000341	0.93000000000000682	0.98999999999999488	0.95000000000000295	1	0.85999999999999965	0.82999999999999863	0	0	0.34	0.60000000000000042	0.8	1.27	1.6900000000000008	T3/14	T4/14	T5/14	T6/14	T7/14	T8/14	T9/14	T10/14	T11/14	T12/14	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T6/15	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	T1/16	T2/16	T3/16	T3/14	T4/14	T5/14	T6/14	T7/14	T8/14	T9/14	T10/14	T11/14	T12/14	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T6/15	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	T1/16	T2/16	T3/16	T3/14	T4/14	T5/14	T6/14	T7/14	T8/14	T9/14	T10/14	T11/14	T12/14	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T6/15	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	T1/16	T2/16	T3/16	Lạm phát cơ bản	T3/14	T4/14	T5/14	T6/14	T7/14	T8/14	T9/14	T10/14	T11/14	T12/14	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T6/15	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	T1/16	T2/16	T3/16	4.0538570547348733	3.8693453009503775	3.7583474128827796	3.6933368532207136	3.6080807814149916	3.3440285110876449	3.1240100316789916	3.0904382259767771	2.9752587117212057	2.900514783526936	2.5801293558606049	2.3081731784582962	2.4822676874340202	2.4190469904962901	2.4063727560718142	2.3668136219640927	2.4163727560718073	2.4131335797254452	2.1839545934530102	2.1192291446673748	2.17	2.02	1.81	1.9300000000000008	1.76	

So với dự toán	Tổng thu NSNN	Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ XNK	18	19.399999999999999	13.7	13.2	So với cùng kỳ 2015	1.1
11.3
-48.6
-22.6
Tổng thu NSNN	Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ XNK	1.1000000000000001	11.3	-48.6	-22.6	
Khối lượng GD qua đêm (Tỉ VND)	42370	42371	42372	42373	42374	42375	42376	42377	42378	42379	42380	42381	42382	42383	42384	42385	42386	42387	42388	42389	42390	42391	42392	42393	42394	42395	42396	42397	42398	42399	42400	42401	42402	42403	42404	42405	42406	42407	42408	42409	42410	42411	42412	42413	42414	42415	42416	42417	42418	42419	42420	42421	42422	42423	42424	42425	42426	42427	42428	42429	42430	42431	42432	42433	42434	42435	42436	42437	42438	42439	42440	42441	42442	42443	42444	42445	42446	42447	20	20	20	3255	8788	7957	6950	6692	6692	6692	9699	9592	6444	8193	8193	8193	8193	8364	9820	10438	7880	8046	8046	8046	14168	13256	13256	14210	15076	15076	15076	9523	10670	10076	6868	6868	6868	6868	6868	6868	6868	6868	6868	6868	6868	14485	9715	5975	7578	9081	9081	9081	14110	10108	8950	9234	4970	4970	4970	5122	8887	10223	7666	9482	9482	9482	10068	8981	7092	9103	18315	18315	18315	9983	13250	11769	5900	11736	Lãi suất qua đêm (%)	42370	42371	42372	42373	42374	42375	42376	42377	42378	42379	42380	42381	42382	42383	42384	42385	42386	42387	42388	42389	42390	42391	42392	42393	42394	42395	42396	42397	42398	42399	42400	42401	42402	42403	42404	42405	42406	42407	42408	42409	42410	42411	42412	42413	42414	42415	42416	42417	42418	42419	42420	42421	42422	42423	42424	42425	42426	42427	42428	42429	42430	42431	42432	42433	42434	42435	42436	42437	42438	42439	42440	42441	42442	42443	42444	42445	42446	42447	4.9000000000000004	4.9000000000000004	4.9000000000000004	4.91	4.8099999999999996	4.87	4.84	4.71	4.71	4.71	4.6599999999999975	4.68	4.6499999999999995	4.71	4.71	4.71	4.71	4.6399999999999997	4.7300000000000004	4.7699999999999996	4.75	4.8199999999999985	4.8199999999999985	4.8199999999999985	4.9700000000000024	5.04	5.04	5.09	5.35	5.35	5.35	5.38	5.67	5.56	5.6099999999999985	5.6099999999999985	5.6099999999999985	5.6099999999999985	5.6099999999999985	5.6099999999999985	5.6099999999999985	5.6099999999999985	5.6099999999999985	5.6099999999999985	5.6099999999999985	5.2	4.72	3.88	3.24	2.38	2.38	2.38	2.14	1.8	1.57	1.59	1.31	1.31	1.31	1.22	2.4	2.84	3.25	4.0599999999999996	4.0599999999999996	4.0599999999999996	4.6099999999999985	4.76	4.67	4.4300000000000024	4.1899999999999995	4.1899999999999995	4.1899999999999995	4.2300000000000004	4.29	4.3	3.7	3.69	Lãi suất 1 tháng	42370	42371	42372	42373	42374	42375	42376	42377	42378	42379	42380	42381	42382	42383	42384	42385	42386	42387	42388	42389	42390	42391	42392	42393	42394	42395	42396	42397	42398	42399	42400	42401	42402	42403	42404	42405	42406	42407	42408	42409	42410	42411	42412	42413	42414	42415	42416	42417	42418	42419	42420	42421	42422	42423	42424	42425	42426	42427	42428	42429	42430	42431	42432	42433	42434	42435	42436	42437	42438	42439	42440	42441	42442	42443	42444	42445	42446	42447	5.26	5.26	5.26	4.42	5.01	5.2	5.1899999999999995	5.0599999999999996	5.0599999999999996	5.0599999999999996	5.0999999999999996	5.22	5.07	5.23	5.23	5.23	5.23	5.1499999999999995	5.07	5.1199999999999974	5.05	5.14	5.14	5.14	5.1099999999999985	5.23	5.08	5.31	5.39	5.39	5.39	5.6	5.63	5.76	5.68	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.23	5.2	4.4000000000000004	4.08	3.71	3.71	3.71	3.36	3.48	3.63	3.96	3.88	3.88	3.88	3.96	4.18	4.1899999999999995	4.34	4.42	4.42	4.42	4.5599999999999996	4.99	5.0199999999999996	4.8599999999999985	4.72	4.72	4.72	4.8	4.72	4.72	4.7	4.58	%/năm

tỷ VND


O/N 2016	42373	42374	42375	42376	42377	42380	42381	42382	42383	42384	42387	42388	42389	42390	42391	42394	42395	42396	42397	42398	42401	42402	42403	42404	42405	42415	42416	42417	42418	42422	42423	42424	42425	42426	42429	42430	42431	42432	42433	42436	42437	42438	42439	42440	42443	5.0300000000000025E-2	5.0300000000000025E-2	5.0300000000000025E-2	5.1199999999999996E-2	5.0300000000000025E-2	5.0000000000000017E-2	5.0300000000000025E-2	4.9800000000000039E-2	5.0600000000000013E-2	5.1000000000000004E-2	5.0400000000000021E-2	5.0000000000000017E-2	5.0400000000000021E-2	4.9800000000000039E-2	5.1000000000000004E-2	5.1400000000000001E-2	5.1499999999999997E-2	5.1000000000000004E-2	5.2000000000000032E-2	5.2500000000000026E-2	5.62E-2	5.6000000000000022E-2	5.640000000000002E-2	5.7800000000000039E-2	5.640000000000002E-2	5.4000000000000034E-2	4.7800000000000023E-2	3.9800000000000016E-2	3.1800000000000016E-2	2.0000000000000011E-2	2.0000000000000011E-2	1.9799999999999998E-2	1.8000000000000013E-2	1.7600000000000008E-2	1.4600000000000005E-2	2.6000000000000009E-2	3.2500000000000015E-2	3.6600000000000021E-2	4.3299999999999998E-2	4.880000000000001E-2	5.0300000000000025E-2	4.8200000000000007E-2	4.6000000000000013E-2	4.2600000000000013E-2	4.3400000000000015E-2	O/N 2015	42373	42374	42375	42376	42377	42380	42381	42382	42383	42384	42387	42388	42389	42390	42391	42394	42395	42396	42397	42398	42401	42402	42403	42404	42405	42415	42416	42417	42418	42422	42423	42424	42425	42426	42429	42430	42431	42432	42433	42436	42437	42438	42439	42440	42443	4.0300000000000023E-2	4.0400000000000019E-2	3.9400000000000011E-2	3.8300000000000001E-2	3.6800000000000013E-2	3.6800000000000013E-2	3.7200000000000025E-2	3.7800000000000028E-2	3.8000000000000013E-2	3.8200000000000012E-2	3.8300000000000001E-2	3.8200000000000012E-2	3.6800000000000013E-2	3.4800000000000011E-2	3.3500000000000002E-2	3.3800000000000011E-2	3.4800000000000011E-2	3.6500000000000012E-2	3.6400000000000016E-2	3.6000000000000025E-2	4.6500000000000007E-2	4.880000000000001E-2	4.8000000000000015E-2	4.6799999999999994E-2	4.8700000000000021E-2	4.9700000000000015E-2	5.050000000000001E-2	5.1000000000000004E-2	5.050000000000001E-2	5.0800000000000026E-2	4.6599999999999996E-2	4.0300000000000023E-2	3.1700000000000013E-2	3.8500000000000006E-2	3.8800000000000015E-2	3.8200000000000012E-2	3.8200000000000012E-2	3.9000000000000014E-2	4.6300000000000015E-2	4.7800000000000023E-2	4.6199999999999998E-2	3.9800000000000016E-2	4.0800000000000017E-2	4.1299999999999996E-2	4.3500000000000004E-2	4.3000000000000003E-2	4.1800000000000004E-2	6T 2016	5.2400000000000023E-2	5.2400000000000023E-2	5.3600000000000002E-2	5.3500000000000013E-2	5.2800000000000027E-2	5.3600000000000002E-2	5.3800000000000021E-2	5.3500000000000013E-2	5.3600000000000002E-2	5.3600000000000002E-2	5.3000000000000019E-2	5.3500000000000013E-2	5.3000000000000019E-2	5.3199999999999997E-2	5.3500000000000013E-2	5.3600000000000002E-2	5.3800000000000021E-2	5.3800000000000021E-2	5.4000000000000034E-2	5.4300000000000015E-2	5.5000000000000021E-2	5.5500000000000022E-2	5.640000000000002E-2	5.6599999999999998E-2	5.5400000000000026E-2	5.5600000000000004E-2	5.4200000000000026E-2	5.3000000000000019E-2	5.2800000000000027E-2	5.2000000000000032E-2	5.050000000000001E-2	5.0800000000000026E-2	5.050000000000001E-2	5.0000000000000017E-2	5.0000000000000017E-2	4.9800000000000039E-2	5.0600000000000013E-2	5.0300000000000025E-2	5.0800000000000026E-2	5.1800000000000013E-2	5.2000000000000032E-2	5.1299999999999998E-2	5.0900000000000015E-2	5.1000000000000004E-2	5.1000000000000004E-2	6T 2015	4.8300000000000017E-2	4.8400000000000019E-2	4.8400000000000019E-2	4.8500000000000022E-2	4.8400000000000019E-2	4.8500000000000022E-2	4.8200000000000007E-2	4.8500000000000022E-2	4.8599999999999997E-2	4.8599999999999997E-2	4.8500000000000008E-2	4.8599999999999997E-2	4.880000000000001E-2	4.7800000000000023E-2	4.7800000000000023E-2	4.7800000000000023E-2	4.8000000000000015E-2	4.7800000000000023E-2	4.7400000000000032E-2	4.7800000000000023E-2	4.8500000000000022E-2	4.8599999999999997E-2	4.900000000000003E-2	4.8400000000000019E-2	4.8700000000000021E-2	4.900000000000003E-2	5.0000000000000017E-2	5.0000000000000017E-2	5.0000000000000017E-2	4.9600000000000026E-2	4.9100000000000033E-2	4.9500000000000023E-2	4.9300000000000031E-2	4.880000000000001E-2	4.7500000000000021E-2	4.6400000000000004E-2	4.6799999999999994E-2	4.6799999999999994E-2	4.730000000000003E-2	4.760000000000001E-2	4.760000000000001E-2	4.7200000000000013E-2	4.6500000000000007E-2	4.6500000000000007E-2	4.6500000000000007E-2	
Tỷ giá NHTM	42373	42374	42375	42376	42377	42380	42381	42382	42383	42384	42387	42388	42389	42390	42391	42394	42395	42396	42397	42398	42401	42402	42403	42404	42405	42415	42416	42417	42418	42422	42423	42424	42425	42426	42429	42430	42431	42432	42433	42436	42437	42438	42439	42440	42443	42444	42445	42446	42447	22512.5	22507.5	22476.5	22502.5	22479.5	22445.5	22423.5	22418.5	22441.5	22428.5	22410.5	22415.5	22432.5	22411	22396.5	22377.5	22345	22298	22265	22207.5	22280	22287.5	22291.5	22291.5	22291.5	22355	22382.5	22377.5	22365	22362	22374	22349	22311.5	22316.5	22300	22299.5	22303.5	22303.5	22288	22294	22299	22294	22299.5	22300.5	22295	22301	22294.5	22292	22291.5	Tỷ giá không chính thức	42373	42374	42375	42376	42377	42380	42381	42382	42383	42384	42387	42388	42389	42390	42391	42394	42395	42396	42397	42398	42401	42402	42403	42404	42405	42415	42416	42417	42418	42422	42423	42424	42425	42426	42429	42430	42431	42432	42433	42436	42437	42438	42439	42440	42443	42444	42445	42446	42447	22660	22630	22600	22580	22580	22550	22565	22580	22580	22560	22535	22530	22520	22500	22520	22530	22490	22390	22375	22375	22375	22330	22330	22390	22390	22350	22390	22410	22400	22360	22360	22370	22360	22315	22315	22315	22300	22300	22300	22285	22285	22285	22285	22285	22285	22285	22285	22250	22285	Tỷ giá trần (3%, SBV)	42373	42374	42375	42376	42377	42380	42381	42382	42383	42384	42387	42388	42389	42390	42391	42394	42395	42396	42397	42398	42401	42402	42403	42404	42405	42415	42416	42417	42418	42422	42423	42424	42425	42426	42429	42430	42431	42432	42433	42436	42437	42438	42439	42440	42443	42444	42445	42446	42447	22552.880000000001	22564.21	22564	22577	22566	22566	22570	22566	22564	22575	22570	22563	22558	22567	22567	22567	22555	22549.79	22542.58	22537.43	22549	22550.82	22554	22532	22517	22529	22541	22552	22558	22551	22556	22558	22560	22556	22571	22564	22562	22561	22546	22529	22534	22533	22541	22530	22515	22528	22534	22519	22493	
NDF.1m	42373	42374	42375	42376	42377	42380	42381	42382	42383	42384	42387	42388	42389	42390	42391	42394	42395	42396	42397	42398	42401	42402	42403	42404	42405	42415	42416	42417	42418	42422	42423	42424	42425	42426	42429	42430	42431	42432	42433	42436	42437	42438	42439	42440	42443	42444	42445	42446	42447	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	NDF.3m	42373	42374	42375	42376	42377	42380	42381	42382	42383	42384	42387	42388	42389	42390	42391	42394	42395	42396	42397	42398	42401	42402	42403	42404	42405	42415	42416	42417	42418	42422	42423	42424	42425	42426	42429	42430	42431	42432	42433	42436	42437	42438	42439	42440	42443	42444	42445	42446	42447	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	NDF.6m	42373	42374	42375	42376	42377	42380	42381	42382	42383	42384	42387	42388	42389	42390	42391	42394	42395	42396	42397	42398	42401	42402	42403	42404	42405	42415	42416	42417	42418	42422	42423	42424	42425	42426	42429	42430	42431	42432	42433	42436	42437	42438	42439	42440	42443	42444	42445	42446	42447	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23900	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	NDF.12m	42373	42374	42375	42376	42377	42380	42381	42382	42383	42384	42387	42388	42389	42390	42391	42394	42395	42396	42397	42398	42401	42402	42403	42404	42405	42415	42416	42417	42418	42422	42423	42424	42425	42426	42429	42430	42431	42432	42433	42436	42437	42438	42439	42440	42443	42444	42445	42446	42447	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24700	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	
CDS 2 năm	42373	42374	42375	42376	42377	42380	42381	42382	42383	42384	42387	42388	42389	42390	42391	42394	42395	42396	42397	42398	42401	42402	42403	42404	42405	42415	42416	42417	42418	42422	42423	42424	42425	42426	42429	42430	42431	42432	42433	42436	42437	42438	42439	42440	42443	42444	42445	42446	114.9	114.91000000000005	115.4	121.35000000000001	114.91000000000005	117.39	125.84	130.80000000000001	125.33	125.82000000000001	125.82000000000001	123.34	131.26999999999998	133.26999999999998	128.31	125.33	126.82000000000001	121.51	121	118.98	119.43	120.49000000000002	121.01	121.26	130.22999999999999	117.52	118.51	118.51	113.71000000000002	111.57000000000001	108.46000000000002	114.79	115.31	113.74000000000002	110.57000000000001	107.09	96.649999999999991	91.93	89.69	104.02	105.78	108.92	106.95	104.16	98.07	102.5	104.53	98.25	CDS 5 năm	42373	42374	42375	42376	42377	42380	42381	42382	42383	42384	42387	42388	42389	42390	42391	42394	42395	42396	42397	42398	42401	42402	42403	42404	42405	42415	42416	42417	42418	42422	42423	42424	42425	42426	42429	42430	42431	42432	42433	42436	42437	42438	42439	42440	42443	42444	42445	42446	276.18	276.68	277.04000000000002	285.15000000000026	279.01	280.08	281.68	280.42999999999978	284.33	286.11	286.11	285.19	293.12	295.64000000000021	288.57	285.64000000000021	287.03000000000003	283.48999999999978	279.85000000000002	278.76	281.19	282.19	284.95999999999975	279.72999999999979	288.32	276.47999999999979	275.55	275.55	271.88	269.8	269.2	271.03000000000003	271.55	270.09000000000003	266.59000000000003	264.14000000000021	254.06	245.78	243.53	243.49	246.08	244.65	241.73999999999998	237.12	222.62	228.35000000000011	235.28	223.92000000000004	CDS 10 năm	42373	42374	42375	42376	42377	42380	42381	42382	42383	42384	42387	42388	42389	42390	42391	42394	42395	42396	42397	42398	42401	42402	42403	42404	42405	42415	42416	42417	42418	42422	42423	42424	42425	42426	42429	42430	42431	42432	42433	42436	42437	42438	42439	42440	42443	42444	42445	42446	336.54	337.11	337.08	344.75	338.88	340.61	343.7	343.78999999999979	346.74	348.39	348.39	346.82	354.2	357.03000000000003	351.4099999999998	348.46	349.74	345.06	341.54	340.32	342.98999999999978	343.87	346.57	341.41999999999979	349.86	338.08	337.05	337.05	333.41999999999979	331.38	330.89	332.54	333.03000000000003	331.7	328.22999999999979	325.75	315.97000000000003	307.86	305.5	302.39	305.3	304.06	300.95	295.89	279.41000000000003	285.20999999999975	293.59000000000003	280.75	

Series 1	T1.14	T2.14	T3.14	T4.14	T5.14	T6.14	T7.14	T8.14	T9.14	T10.14	T11.14	T12.14	T1.15	T2.15	T3.15	T4.15	T5.15	T6.15	T7.15	T8.15	T9.15	T10.15	T11.15	T12.15	T1.16 	T2.16	T3.16	1729.6083031000001	1207.6733591999998	-2136.2198143999999	1747.9157595000015	2582.6406432999997	1952.8508684000001	266.19191409999979	-322.08579250000003	-1129.9355867000013	-1168.0029936999999	-943.03500829999996	22.510803599999999	-180	1164	-939	1844	1394	1529	754	-435	-1021	1156	-381.42999999999978	-2126.2799999999997	-1282	-180	622	

Tỷ lệ trúng thầu/ gọi thầu	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T615	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	T1/16	T2/16	T3/16	92	92	51.2	41.6	18.399999999999999	43.4	60.2	30	16.7	81.5	80.2	98.4	65.599999999999994	96.6	76.2	
Tăng trưởng	Q1-2011	Q2-2011	Q3-2011	Q4-2011	Q1-2012	Q2-2012	Q3-2012	Q4-2012	Q1-2013	Q2-2013	Q3-2013	Q4-2013	Q1-2014	Q2-2014	Q3-2014	Q4-2014	Q1-2015	Q2-2015	Q3-2015	Q4-2015	5.9	5.9300000000000024	6.21	6.71	4.75	5.08	5.3899999999999899	5.57	4.76	5	5.54	6.04	5.0599999999999996	5.34	6.07	6.96	6.1199999999999966	6.4700000000000024	6.87	7.01	Tăng trưởng loại bỏ yếu tố mùa vụ	Q1-2011	Q2-2011	Q3-2011	Q4-2011	Q1-2012	Q2-2012	Q3-2012	Q4-2012	Q1-2013	Q2-2013	Q3-2013	Q4-2013	Q1-2014	Q2-2014	Q3-2014	Q4-2014	Q1-2015	Q2-2015	Q3-2015	Q4-2015	6.5784698035053637	6.2722991032072759	6.0534801415313204	5.95898608825292	5.2659158092752323	5.3504882076838385	5.2558291251506661	4.9839494091675238	5.2437159356322303	5.2643333904369385	5.3764428499967396	5.4574835063060059	5.5419495087543424	5.6169659534268375	5.8858044448268885	6.308271793004276	6.6924514098662762	6.8006629137996359	6.6577723584372661	6.3695963242123899	
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